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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: ĐẠO ĐỨC LỚP 3

BỘ KẾT NỐI TRI THỨC
TS tiết: 35 tiết. HKI: 18 tiết, HKII: 17 tiết. Số tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần

Tuần,
tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị

dạy học và học liệu tham khảo, xây dựng chủ đề học
tập, bổ sung tích hợp liên môn, thời gian và hình

thức tổ chức...
Chủ đề/mạch nội

dung Tên bài học

Tiết
học/ thời

lượng
1+2 CHỦ ĐỀ 1: EM

YÊU TỔ QUỐC

VIỆT NAM

Bài 1: Chào cờ và hát Quốc ca  2 tiết
1 Chào cờ và hát Quốc ca 1 tiết
2 Chào cờ và hát Quốc ca 1 tiết

Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam 3 tiết
3 Tự hào Tổ quốc Việt Nam 1 tiết
4 Tự hào Tổ quốc Việt Nam 1 tiết
5 Tự hào Tổ quốc Việt Nam 1 tiết

QUAN TÂM

HÀNG XÓM

LÁNG GIỀNG

Bài 3: Quan tâm hàng xóm láng giềng
4 tiết

6 Quan tâm hàng xóm láng giềng 1 tiết
7 Quan tâm hàng xóm láng giềng 1 tiết
8 Quan tâm hàng xóm láng giềng 1 tiết
9 Quan tâm hàng xóm láng giềng 1 tiết
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10 ÔN TẬP GIỮ

HỌC KÌ 1 Thực hành giữa học kì I 1 tiết
HAM HỌC

HỎI

Bài 4: Ham học hỏi 3 tiết
11 Ham học hỏi 1 tiết

12

13 Ham học hỏi 1 tiết

14 Ham học hỏi 1 tiết

GIỮ LỜI HỨA Bài 5: Giữ lời hứa 3 tiết
15 Giữ lời hứa 1 tiết
16 Giữ lời hứa 1 tiết
17 Giữ lời hứa 1 tiết

18 ÔN TẬP CUỐI

HỌC KÌ 1

Thực hành rèn kĩ năng 1  tiết

TÍCH CỰC

HOÀN

THÀNH

NHIỆM VỤ

Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ 3 tiết
19 Tích cực hoàn thành nhiệm vụ 1 tiết
20 Tích cực hoàn thành nhiệm vụ 1 tiết
21 Tích cực hoàn thành nhiệm vụ 1 tiết

Bài 7: Khám phá bản thân 5 tiết
22 Khám phá bản thân 1 tiết

23 KHÁM PHÁ Khám phá bản thân 1 tiết
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BẢN THÂN

24 Khám phá bản thân 1 tiết

25 Khám phá bản thân 1 tiết

26 Khám phá bản thân 1 tiết

27 ÔN TẬP GIỮA

HKII

Thực hành rèn kĩ năng

1 tiết
XỬ LÝ BẤT

HÒA VỚI

BẠN BÈ

Bài 8: Xử lý bất hòa với bạn bè 3 tiết
28 Xử lý bất hòa với bạn bè 1 tiết
29 Xử lý bất hòa với bạn bè 1 tiết
30 Xử lý bất hòa với bạn bè 1 tiết

TUÂN THỦ

QUY TẮC AN

TOÀN GIÁO

THÔNG

Bài 9: Đi bộ an toàn 2 tiết) - Tích hợp môn TNXH (Chủ đề 3: Cộng đồng 
địa phương)
- Tích hợp KNS:  HS có ý thức, hành vi tuân thủ
quy định nơi công cộng(An toàn khi tham gia giao 
thông)
- Tích hợp GDMT: HS tuân thủ quy định giữ gìn
vệ sinh nơi công cộng (khi tham quan khu di tích  lịch 
sử không vứt rác bừa  bãi, không viết, vẽ lên bức 
tường. Bảo vệ cây hoa nơi công cộng, biết bảo vệ di 
tích lịch sử, văn hóa)
- Tích hợp địa phương: HS nêu được các loại 
đường giao thông, kể tên được các phương tiện giao 
thông được sử dụng phổ biến.

31 Đi bộ an toàn 1 tiết
32 Đi bộ an toàn 1 tiết

- Tích hợp ANQP: HS biết được những việc nên và 
không nên làm để bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.
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Bài 10: An toàn khi tham gia các phương tiện
giao thông

(2 tiết) - Tích hợp môn TNXH (Chủ đề 3: Cộng đồng 
địa phương)
- Tích hợp KNS:  HS có ý thức, hành vi tuân thủ
quy định nơi công cộng(An toàn khi tham gia giao 
thông)
- Tích hợp GDMT: HS tuân thủ quy định giữ gìn
vệ sinh nơi công cộng (khi tham quan khu di tích  lịch 
sử không vứt rác bừa  bãi, không viết, vẽ lên bức 
tường. Bảo vệ cây hoa nơi công cộng, biết bảo vệ di 
tích lịch sử, văn hóa)
- Tích hợp địa phương: HS nêu được các loại 
đường giao thông, kể tên được các phương tiện giao 
thông được sử dụng phổ biến. - Tích hợp ANQP: HS 
biết được những việc nên và không nên làm để bảo vệ 
di tích lịch sử, văn hóa.

33 An toàn khi tham gia các phương tiện giao 
thông 1 tiết

34 An toàn khi tham gia các phương tiện giao 
thông

1 tiết
35 ÔN TẬP

CUỐI HK II Thực hành rèn kĩ năng 1 tiết
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